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A. THÔNG TIN HỌC SINH: 
         
 
 
                                                                               

PHƯỜNG,XÃ 
                                                      TRƯỜNG TIỂU HỌC 
                                   LỚP 


	 
	     GIỚI TÍNH:  
NAM 
	 
	NỮ 
	 


HỌ VÀ TÊN HỌC SINH 

(Viết chữ IN HOA ) 

	   /    / 
	NƠI SINH 
(Ghi tên Tỉnh, Thành phố) 
	 
	DÂN TỘC  
	 


NGÀY THÁNG NĂM SINH 

(Ghi đúng theo giấy khai sinh) 
- Nơi thường trú:(Số nhà/ngõ/ngách, Khu phố/xóm, Tổ/thôn, Phường/xã, Tỉnh/thành phố).
………………………………………………………………………………………………………………..
- Nơi tạm trú:(Số nhà/ngõ/ngách, Khu phố/xóm, Tổ/thôn, Phường/xã, Tỉnh/thành phố).
………………………………………………………………………………………………………………..
- Nơi ở hiện tại:(Số nhà/ngõ/ngách, Khu phố/xóm, Tổ/thôn, Phường/xã, Tỉnh/thành phố).
…………………………………………………………………………………………………………………
         HỌ TÊN CHA                              NĂM SINH            SỐ ĐIỆN THOẠI                                                   SỐ CCCD                               
 

NGHỀ NGHIỆP                                                       NƠI CÔNG TÁC
  
         HỌ TÊN MẸ                              NĂM SINH       SỐ ĐIỆN THOẠI                                                                 SỐ CCCD                                         
                                                            
* Số điện thoại khi nhà trường cần liên hệ:………………………………………………………..
B. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
	Điểm tuyển sinh = Điểm bài ĐGNL môn Toán + Điểm bài ĐGNL môn Tiếng Việt + Điểm bài ĐGNL môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có)


I. HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
 KẾT QUẢ HỌC TẬP:

	Lớp
	Điểm cuối năm học lớp 1 đến lớp 5
	Khen thưởng cuối năm

(Nếu học sinh đạt danh hiệu “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”ghi là HTXS vào cột các lớp tương ứng) 

	
	Môn Tiếng Việt

	Môn Toán

	Tiếng Anh
	Khoa học
	Lịch sử và Địa lí
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	 5
	
	
	
	
	
	


Học sinh nộp hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển thuộc trường hợp số: 
  Trường hợp 1                  Trường hợp 2               Trường hợp 3             Trường hợp 4               
II. ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH: Trường hợp học sinh đạt nhiều giải hoặc huy chương của cá nhân trong các kỳ thi theo quy định chỉ được tính 1 lần điểm cao nhất.
	TT
	Tên cuộc thi 

đã đạt giải
	Cấp Thành phố
	Cấp Quốc gia

	
	
	Giải Nhất (HCV) 1đ
	Giải Nhì (HCB) 0,75đ
	Giải Ba (HCĐ) 0,5đ
	Giải KK 0,25đ
	Giải Nhất (HCV) 1,0đ
	Giải Nhì (HCB) 0,75đ
	Giải Ba (HCĐ) 0,5đ

	1.
	Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng
	
	
	
	

	2.
	Cuộc thi viết thư

Quốc tế UPU
	
	
	
	

	3.
	Thi đấu TDTT
	
	
	
	

	4.
	Olympic Tiếng Anh

cấp Thành phố
	
	
	
	
	



III. ĐIỂM ƯU TIÊN: Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.
 
	STT
	Đối tượng ưu tiên
	Điểm 

ưu tiên
	Điểm cộng ưu tiên 

(CMHS điền điểm cộng dựa trên giấy tờ chứng minh về đối tượng ưu tiên)  


	1
	Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 
	2.0 điểm
	

	2
	Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%” 
	1.5 điểm
	

	3
	Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 30/7/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh tên huyện, xã, thôn đặc biệt khó khăn; thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025).
	1.0 điểm
	



* Những thành tích nổi bật và năng khiếu đặc biệt khác:

Lưu ý:  
 1. Cha mẹ học sinh cần đọc kỹ phiếu đăng kí dự tuyển trước khi điền các thông tin. Ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trên phiếu đăng kí dự tuyển, không tẩy xóa thông tin.
2. Những học sinh thuộc diện ưu tiên khi nộp phiếu đăng kí dự tuyển vào trường phải có giấy chứng nhận photo kèm theo (mang theo bản chính để đối chiếu). 
3. Để đáp ứng mô hình chất lượng cao, đối với những trường hợp đặc biệt, Ban tuyển sinh và Ban giám hiệu sẽ xem xét, giải quyết.

4. Cha mẹ học sinh và học sinh cam đoan các thông tin trên phiếu dự tuyển vào lớp 6 là đúng sự thật. Nếu không đúng, Ban tuyển sinh sẽ huỷ kết quả tuyển sinh của thí sinh theo quy định.
5. Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định trong kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027, quá thời gian trên Ban tuyển sinh không chịu trách nhiệm giải quyết.
6. Sĩ số học sinh không vượt quá 45 học sinh/1 lớp; phụ huynh đồng ý với chiến lược phát triển giáo dục nhà trường (hằng năm nhà trường sẽ điều chuyển học sinh giữa các lớp cho phù hợp với năng lực của học sinh). 

7. Về học phí: Học phí năm học 2026-2027 đối với lớp 6 dự kiến là: 4.800.000 đ/1 tháng/1 học sinh.
8. Các dịch vụ chất lượng cao:  

- Tiền chăm sóc bán trú dự kiến: 235.000đ/1 học sinh/1 tháng.
- Tiền ăn bữa trưa dự kiến: 45.000đ/1suất. 
- Xe đưa đón học sinh dự kiến: 1.800.000đ/1 học sinh/1 tháng.

- Đồng phục, mua tài liệu bổ trợ, nâng cao...
	Quan hệ của người kê khai thông tin với học sinh
	Hà Đông, ngày ...... tháng ........ năm 2026

	Cha/Mẹ/Người giám hộ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người viết phiếu đăng kí dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 1





Mã hồ sơ: LL.................. 








(Ảnh 3x4)





                                                           





MÃ HỌC SINH THEO CSDL CỦA BGD





MẬT KHẨU





	





SỐ ĐỊNH DANH HỌC SINH
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NGHỀ NGHIỆP











NƠI CÔNG TÁC   














TỔNG ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH:


………………………..điểm





TỔNG ĐIỂM ƯU TIÊN:


………………………..điểm








